
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -  TIN HỌC                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Trần Thị Thu Trang 20/10/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Huỳnh Thị Lệ Quyên 28/04/1983 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Trương Việt Hiếu 02/02/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh

4 Lê Thị Thảo Duyên 27/01/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Đinh Thị Kim Thanh 07/04/1982 Quảng Ngãi Nữ H're

6 Phạm Thị Lệ 10/08/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

7 Trương Thị Ai 04/03/1971 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Trần Thị Thanh Tâm 12/03/1971 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Đinh Minh Ghiêng 14/04/1987 Quảng Ngãi Nam H're

10 Lê Văn Phú 20/12/1977 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 Mẫu Hoàng Yến 16/08/2000 Gia Lai Nữ Rắc Lây

12 Lê Thị Mỹ Cơ 12/03/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Hà Phạm Bích Kiều 06/07/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

14 Lê Thị Mỹ Hiền 27/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Đinh Thị Thanh Ly 26/04/2001 Quảng Ngãi Nữ H're

16 Nguyễn Đình Tiến 21/02/1994  Nghệ An Nam Kinh

17 Bùi Thị Thủy Duyên 21/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Đỗ An Nhiên 20/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 02/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Lê Huỳnh Như 01/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Trần Thị Mai Anh 30/12/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Thu Thúy 21/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Lê Thị Thu Hà 29/02/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Dương Thị Minh Hiền 02/03/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 Đinh Thị Mấp 15/09/2001 Quảng Ngãi Nữ Kdong

26 Đinh Thị Kim Giang 25/06/2004 Quảng Ngãi Nữ Kdong

27 Đinh Thị Mười 20/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kdong

28 Đinh Thị Hà Vinh 27/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kdong

29 Huỳnh Thị Trà Giang 17/09/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Đinh Thị Ánh Nguyệt 15/03/2004 Quảng Ngãi Nữ Kdong

31 Đinh Thị Bốt 02/02/2004 Quảng Ngãi Nữ Kdong

32 Nguyễn Thị Hồng Lê 06/03/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

33 Lý Diệu Hằng 21/07/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

34 Nguyễn Thị Ngọc Bích 09/08/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

35 Đặng Đình Khánh 02/05/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh

36 Trần Thị Thúy 14/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

37 Nguyễn Thị Thúy Anh 10/08/2004 Quảng Nam Nữ Kinh

38 Bùi Thị Thanh Trâm 09/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

39 Đoàn Văn Thẩm 26/06/1987 Quảng Ngãi Nam Kinh

40 Võ Trung Quang 02/03/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh
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1 Nguyễn Văn Lợi 21/06/1999  Nghệ An Nam Kinh

2 Bùi Văn Nhân 03/11/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh

3 Ngô Thị Như Quỳnh 23/05/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Phạm Thị Hồng 27/04/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

5 Lâm Hoàng Dung 30/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Đinh Thị Kiệu 15/10/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

7 Phạm Thị Nào 18/12/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

8 Phạm Thị Nguyệt 05/11/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

9 Đinh Thị Nhi 06/05/2000 Quảng Ngãi Nữ Kdong

10 Đinh Thị Trọng Linh 05/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kdong

11 Phạm Thị Thu Hằng 17/11/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

12 Phạm Thị Thu Thủy 21/01/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

13 Nguyễn Nga Mỹ Dung 29/07/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Nguyễn Phạm  Ái Mỵ 24/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Đinh Thị Mỹ Dơn 24/05/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

16 Đặng Thị Thùy Mỵ 06/05/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Trần Thị Thảo Vân 02/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Trương Thị Diễm My 09/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Đinh Thị Thủy 10/09/2001 Quảng Ngãi Nữ Kdong

20 Đinh Thị Sanh 14/09/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

21 Phạm Văn Vĩnh 20/04/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh

22 Nguyễn Phúc An 29/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Trần Như Thảo 31/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Nguyễn Văn Thắng 15/04/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

25 Hồ Thị Nguyên 25/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Co

26 Phạm Lê Vy 28/08/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Nguyễn Phạm Thu Hương 03/04/2004  Ninh Bình Nữ Kinh

28 Phạm Thị Hồng Anh 04/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

29 Nguyễn Thị Thanh Thúy 13/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Nguyễn Thành Như Ý 21/03/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

31 Phạm Thị Kim Ngân 03/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

32 Cao Thị Tình Nguyện 19/01/2004 Bình Định Nữ Kinh

33 Nguyễn Phương Anh 19/05/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

34 Nguyễn Kiều Ly 17/02/2004 Bình Định Nữ Kinh

35 Hồ Thị Minh Nhật 21/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

36 Đinh Thị Uyên Uyên 27.4/02 Quảng Ngãi Nữ H're

37 Hồ Thị Kiều 13/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Co

38 Phạm Thị Sơ 05/02/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

39 Phạm Thị Thu 22/11/2004 Quảng Ngãi Nữ H're
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1 Nguyễn Thị Diễm Kiều 29/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Phạm Thị Viên 01/01/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

3 Phạm Thị Thủy 29/08/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

4 Võ Thị  Hồng Luân 09/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Nguyễn Ngọc Như Ý 30/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Đinh Thị Yaly 18/11/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

7 Đinh Thị Minh Huệ 01/11/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

8 Nguyễn Thị Bính 26/04/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Phạm Thị Vy Ngọc 20/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Đinh Thị Vân 15/02/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

11 Nguyễn Thị Thu Huyền 18/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Đinh Thị Nhung 15/02/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

13 Hommiyom Soulida 06/01/1999 Lào Nam Lào

14 Đinh Y Du Lịch 10/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kdong

15 Võ Thị Thanh Thúy 06/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Trần Thị Mai 18/01/1982 Bình Định Nữ Kinh

17 Trần Đinh Khánh Khuyến 03/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Đinh Thủy Kiều Hiên 25/03/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Cáp Thị Hồng Duyên 15/11/2004 Gia Lai Nữ Kinh

20 Phạm Thị Xuân Phương 28/10/1997 Quảng Nam Nữ Kinh

21 Nguyễn Diên Minh Hiếu 16/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Đinh Minh Phương 15/06/2003 Quảng Ngãi Nam Co

23 Hồ Ari 30/03/2003 Quảng Ngãi Nam Co

24 Hồ Vinh Linh 23/11/2004 Quảng Ngãi Nam Co

25 Nguyễn Thị Loan Phương 21/04/1972 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Trần Văn Huân 10/06/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

27 Đinh Thị Thanh 02/09/1999 Quảng Ngãi Nữ H're

28 Phạm Thị Thái Hậu 28/09/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

29 Đinh Thị Thu Hà 30/12/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

30 Võ Thị Xuân Nữ 31/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

31 Nguyễn Thị Minh Huyền 07/03/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

32 Phạm Thị Phiếu 20/07/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

33 Đặng Thị Cẩm Tú 08/10/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

34 Phạm Thị Kim Phước 19/07/1983 Quảng Ngãi Nữ H're

35 Đặng Bích Dung 22/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

36 Bùi Nhị Khang 09/08/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh
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